
PHỤ LỤC SỐ 02-BIỂU 2.5.2 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 01/2022/TT-UBDT ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban Dân tộc) 
TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO​

--------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​
--------------- 

  

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

DỰ ÁN 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

TIỂU DỰ ÁN 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho 
vùng đồng bào DTTS 

Kỳ báo cáo: từ tháng…....năm........đến tháng….....năm....... 

TT Chỉ số 

(trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi) 

Đơn vị 
tính 

Phân tổ 
số liệu 

Địa bàn 
(xã, 

huyện, 
tỉnh) 

Số liệu 
thực 
hiện 
trong 

kỳ báo 
cáo 

Chỉ tiêu 
kế 

hoạch 
năm 

báo cáo 

Số liệu 
lũy kế 

đến thời 
điểm 

báo cáo 

Chỉ tiêu 
kế hoạch 
giai đoạn 
2021-202

5 

Ghi chú 

1 Bồi dưỡng kiến thức dân tộc                 

1.1 Số lượng cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối 
tượng 2,3 và 41 các cấp và cán bộ lực lượng công 
an, quân đội công tác, đóng quân trên địa bàn 
vùng đồng bào DTTS&MN được bồi dưỡng kiến 
thức dân tộc 

Người Tỉnh, 
huyện, xã, 
Nam/nữ 

          Chỉ số 55 
Phụ lục 1 

2 Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số                 



2.1 Số lượng cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, 
cấp xã tại vùng DTTS&MN và cán bộ lực lượng 
công an, quân đội công tác, đóng quân trên địa 
bàn vùng đồng bào DTTS&MN được bồi dưỡng 
tiếng DTTS 

Người Nam/nữ             

3 Đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học                 

3.1 Số lượng cơ sở đào tạo dự bị đại học, đại học cho 
học sinh vùng DTTS&MN được hỗ trợ 

Trường             Chỉ số 56 
Phụ lục 1 

3.2 Số lượng học sinh, sinh viên, cán bộ công chức, 
viên chức (công tác tại vùng DTTS&MN và trong 
các cơ quan công tác dân tộc) được đào tạo dự bị 
đại học 

Người DTTS/ 
Kinh, 

nam/nữ 

            

3.3 Số lượng học sinh, sinh viên, cán bộ công chức, 
viên chức (công tác tại vùng DTTS&MN và trong 
các cơ quan công tác dân tộc) được hỗ trợ học đại 
học 

Người DTTS/ 
Kinh, 

nam/nữ 

            

3.4 Số lượng cán bộ công chức, viên chức (công tác 
tại vùng DTTS&MN và trong các cơ quan công 
tác dân tộc) được hỗ trợ đào tạo thạc sỹ 

Người DTTS/ 
Kinh, 

nam/nữ 

            

3.5 Số lượng cán bộ công chức, viên chức (công tác 
tại vùng DTTS&MN và trong các cơ quan công 
tác dân tộc) được hỗ trợ đào tạo tiến sỹ 

Người DTTS/ 
Kinh, 

nam/nữ 

            

  
Ghi chú: 
- Nếu địa bàn thực hiện dự án/hoạt động trải trên nhiều xã, nhiều huyện 
thì điền tên xã, huyện cụ thể vào cột “Địa bàn”; mỗi xã, huyện lập thành 

….….., ngày….tháng…năm…..​
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN​

(ký tên, đóng dấu) 



1 dòng số liệu riêng; sau đó bổ sung dòng TỔNG SỐ cho mỗi nội dung 
hỗ trợ. 

- Các cơ quan chính quyền địa phương và cơ quan quản lý ở từng cấp 
(trung ương, tỉnh, huyện, xã) tổng hợp số liệu theo địa bàn hoặc theo 
ngành/lĩnh vực quản lý từ báo cáo của cấp dưới (nếu có), đối chiếu với số 
liệu báo cáo của các đơn vị thực hiện và chủ đầu tư ở cùng cấp. 

- Với các chỉ số yêu cầu phân tổ số liệu theo nam/nữ, DTTS/dân tộc 
Kinh, hộ nghèo/cận nghèo, hoặc phân tổ số liệu theo các cấp trung ương, 
tỉnh, huyện, xã thì cơ quan báo cáo bổ sung dòng số liệu tương ứng theo 
từng phân tổ. 
___________________ 
1 Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán 
bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” 
  


